
Tuần 16 ( Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 22/12/ 2023)              Lớp 4A6   

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

Theo 
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Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

 

 

 

HAI 

18/12 

Sáng 

1 46 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ: Giữ gìn nét đẹp học trò   

2 106 Tiếng Việt 
Bài 29: Đọc: Ở vương quốc Tương Lai  (1 

tiết)-tr 125 
BGĐT,BN 

3 76 Toán 
Bài 32:Luyện tập chung(Tiết 2/3) -Trang 

111. Bài 1,2,3,4 
BGĐT,BN 

4 53 Tiếng Anh Unit 6: Outdoor Activities - Lesson 3  

Chiều 

5 107 Tiếng Việt 
Bài 29: Luyện từ và câu: LT về dấu gạch 

ngang  (1 tiết): Bài 1.2.3 
BGĐT,BN 

6 16 Tin học Ôn tập HKI  

7 31 Khoa học Bài 16: Động vật cần gì để sống? (Tiết 1) BGĐT,BN 

8     

 

 

 

 

BA 

19/12 

Sáng 

1 31 GDTC Thăng bằng động (T3)  

2 54 Tiếng Anh Unit 6: Outdoor Activities - Lesson 3  

3 108 Tiếng Việt Bài 29. Viết: viết bài văn miêu tả con  BGĐT,BN 

4 77 Toán 
Bài 32:Luyện tập chung(Tiết 3/3) -Trang 

112. Bài 1,2,3,4 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 16 Công nghệ 
Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu. 

(Tiết 1) 
BGĐT,BN 

6 31 
Tiếng Anh 

LK 
Christmas  

7 31 LS - ĐL Bài 13: Văn Miếu - Quốc Tử Giám -Tiết 1 BGĐT,BN 

8 16 
GDNS 

TL,VM 

GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN 

THƯƠNG TÍCH Bài 1: Phòng tránh TNTT 

do ngộ độc 

BGĐT 

 

 

 

 

TƯ 

20/12 

Sáng 

1 109 Tiếng Việt Bài 30: Đọc: Cánh chim nhỏ  (t1) BGĐT 

2 110 Tiếng Việt Bài 30: Đọc: Cánh chim nhỏ: Bài 1,2  (t2) BGĐT 

3 16 Toán - TA 
Multiplying by 1-digit numbers (Nhân số tự 

nhiên với số tự nhiên có 1 chữ số) 
 

4 78 Toán 
Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu ( tiết 

1/2)- Luyện tập -Trang 114   Bài 1,2,3,4    
BGĐT,BN 

Chiều 

5 16 Thư viện Đọc sách Sách TV 

6 55 Tiếng Anh Review 3 Part 1  

7 47 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tự lực 

thực hiện nhiệm vụ ở nhà. 
BGĐT 

8 46 HDH Hoàn thành bài: Ôn Toán- TV BGĐT,BN 

 

 

 

Sáng 

1 111 Tiếng Việt Viết:  Trả bài văn miêu tả con vật   BGĐT,BN 

2 16 Mĩ thuật 
Bài 3: Tạo hình động vật từ vật liệu đã qua 

sử dụng ( Tiết 2) 
 



NĂM 

 

21/12 

3 79 Toán 
Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu ( tiết 

2/2)- Luyện tập -Trang 115   Bài 1,2,3,4    
BGĐT,BN 

4 32 LS-ĐL Bài 13: Văn Miếu - Quốc Tử Giám -Tiết 2 BGĐT,BN 

Chiều 

5 32 GDTC Thăng bằng động (T4)  

6 32 
Tiếng Anh 

LK 
Review U1-5P1 V + mock  

7 16 Đạo đức Bài 5:Tôn trọng tài sản của người khác (T3) BGĐT 

8 47 HDH Hoàn thành bài: Ôn Toán- TV BGĐT,BN 

 

 

 

SÁU 

22/12 

Sáng 

1 112 Tiếng Việt 
Nói và nghe: Kể chuyện:Đôi cánh của 

Ngựa Trắng. 

BGĐT,BN 

2 56 Tiếng Anh Review 3 Part 2 BGĐT,BN 

3 80 Toán 
Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ  - 

Luyện tập -Trang 118- Bài 1,2,3,4 
BGĐT,BN 

4 16 Âm nhạc Tổ chức hoạt động Vận dụng – Sáng tạo  

Chiều 

5 32 Khoa học Bài 16: Động vật cần gì để sống? (Tiết 2) BGĐT,BN 

6 48 HDH Hoàn thành bài: Ôn Toán- TV  

7 48 HĐTN 
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Vượt 

khó và sáng tạo. 
BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

Ngày 07 tháng 12 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 
 


